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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 311/UBND-VP5 ngày 03/12/2025 về việc xây dựng Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo trình tự, thủ tục rút gọn đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục để trình UBND tỉnh ban hành theo quy định;
Ngày 28/4/2026, Sở Tài chính đã có Văn bản số 4193/STC-G&CS xin ý kiến của các Sở Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thuế tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Ủy ban nhân dân các xã, phường và đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trong trong thời gian từ ngày 28/4/2026 đến hết ngày 07/5/2026. Tại Văn bản số 4193/STC-G&CS, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 07/5/2026 để Sở Tài chính tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Quá thời hạn trên nếu các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý gửi về Sở Tài chính thì coi như đã nhất trí với nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định.
Sở Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến góp ý: 135 đơn vị.
Tổng số ý kiến nhận được: 27 ý kiến.
2. Kết quả cụ thể như sau:
· Số ý kiến nhất trí với hồ sơ Dự thảo Quyết định: 23/27 ý kiến.
· Số ý kiến góp ý với hồ sơ Dự thảo Quyết định: 04/27 ý kiến.
· [bookmark: _GoBack]Các đơn vị còn lại không có ý kiến tham gia bằng văn bản coi như nhất trí. Đồng thời, trên trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh không nhận được ý kiến của các tổ chức, cá nhân.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Tài chính đã giải trình, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định.
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Chi tiết giải trình, tiếp thu ý kiến như sau:
	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý/THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/ THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	DỰ THẢO TỜ TRÌNH
	
	

	
	Thuế tỉnh Ninh Bình
	1. Về dự thảo Tờ trình
- Tại phần III dấu cộng đầu dòng thứ 2, gạch đầu dòng thứ 3 của dự thảo tờ trình (trang 4): 
“+ Trường hợp có phát sinh hoạt động khai thác, chế biến, phát sinh giao dịch mua, bán (có hóa đơn, chứng từ), mức giá khảo sát cao hơn so với Quyết định số 151/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025; .....
Sửa đổi thành:
“+ Trường hợp có phát sinh hoạt động khai thác, chế biến, phát sinh giao dịch mua, bán (có hóa đơn, chứng từ) và mức giá khảo sát phổ biến trên thị trường cao hơn mức giá tối đa của Khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Thông tư 05/2020/TT-BTC, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên .

	- Theo dự thảo Tờ trình Sở Tài chính đã nêu nguyên tắc xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026:
.............................
+  Trường hợp có phát sinh hoạt động khai thác, chế biến, phát sinh giao dịch mua, bán (có hóa đơn, chứng từ), mức giá khảo sát cao hơn so với Quyết định số 151/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025; Khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020: Đề xuất mức giá tính thuế tài nguyên cao hơn nhưng không quá 20% so với mức giá tối đa của Khung giá tính thuế tài nguyên. 
Lý do đề xuất: Do mức giá này chủ yếu phát sinh cục bộ theo từng thời điểm,ở một số đối tượng khảo sát, phụ thuộc vào điều kiện cung – cầu hoặc chất lượng sản phẩm; chưa phản ánh đầy đủ mặt bằng giá phổ biến, ổn định trên thị trường. Vì vậy, việc điều chỉnh tối đa không vượt quá 20% khung giá vẫn bảo đảm mục tiêu tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, tiệm cận diễn biến thực tế của thị trường, đồng thời duy trì sự ổn định của chính sách thuế tài nguyên, tránh tình trạng chênh lệch lớn giữa các địa phương hoặc biến động mạnh qua các kỳ ban hành bảng giá

	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	
	

	Viện dẫn các căn cứ ban hành
	Sở Tư pháp
	- Dưới phần căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung như sau: “Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên…”
	Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa

	Điều 1
	Sở Tư pháp; UBMT Tổ quốc Việt Nam
	- Tại Điều 1 dự thảo, đề nghị chỉnh sửa lại như sau cho chính xác: “Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình…”
	Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa

	Điều 3
	Sở Tư pháp
	- Tại Điều 3 dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa như sau: “… thay thế Quyết định số 151/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.”
	Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa

	
	UBMT Tổ quốc Việt Nam
	Sửa lại lỗi số thứ tự của Khoản 3 thành Khoản 2
	Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa

	Phụ lục
	
- Sở Tư pháp




	Qua rà soát các Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định, giá tính thuế tài nguyên của các nhóm, loại tài nguyên có loại ở khung tối thiểu, có loại ở khung tối đa, nằm trong khung giá hoặc cao hơn nhưng không quá 20% so với mức giá tối đa của khung giá tính thuế tài nguyên. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn cơ sở để đưa ra từng mức giá cụ thể tương ứng với các Phụ lục tại Tờ trình dự thảo Quyết định
	Sở Tài chính đã nêu nguyên tắc xác định giá tính thuế tại Dự thảo Tờ tình của Sở Tài chính.

	
	Thuế tỉnh
	2. Về đơn vị tính
 Qua rà soát thực tế hoá đơn, chứng từ bán hàng của doanh nghiệp, đơn vị tính thường được xác định theo đơn vị tấn, trong khi bảng giá tính thuế tài nguyên hiện hành lại quy định theo đơn vị khối (m3). Do đó, đề nghị có thêm quy định hệ số quy đổi đối với từng loại hoặc xem xét bổ sung đơn vị tính là trọng lượng (tấn) trong bảng giá tính thuế tài nguyên.

	- Sở Tài chính giữ nguyên nội dung dự thảo 
- Lý do: Sở Tài chính đã có văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tại văn bản số 5313/SNNMT-KS ngày 13/5/2026, Sở Nông nghiệp có ý kiến như sau:
Đơn vị tính (tấn) được quy đổi sang (m3) theo quy định tại điểm b, khoản 1 mục III Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ. Do vậy nội dung này không cần phải quy định hệ số quy đổi đối với từng loại hoặc xem xét bổ sung đơn vị tính  là (tấn) trong bảng giá tính thuế tài nguyên

	Phụ lục I
	Thuế tỉnh
	- Đối với sản phẩm tài nguyên mã nhóm II2020304 là Đá dăm các loại Căn cứ theo Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quy định Đá dăm là 240.000đ/m3 (Mã nhóm cấp 5). Tuy nhiên tại dự thảo Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 đối với Đá dăm các loại đã chi tiết đến nhóm cấp 6 có 4 loại giá dao động từ 240.000-280.000đ/m3. Đề nghị chi tiết đến nhóm cấp 6 thì có thể chi tiết nhiều loại hơn nữa nhóm cấp 6 (có thể tham khảo theo tiêu chuẩn của Việt Nam về nhóm vật liệu xây dựng) giả dụ như đá 4x6  … để thuận tiện cho việc tính thuế tài nguyên
	Sở Tài chính giữ nguyên nội dung dự thảo: Do quá trình khảo sát, Sở Tài chính không thu thập được thông tin của loại đá khác như đá 4x6.... Vì vậy, đề xuất các loại đá dăm các loại khác bằng bảng giá tính thuế năm 2025: 240.000 đồng/m3

	
	
	Theo quy định hiện hành, việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành. Do đó việc xác định các sản phẩm tiêu thụ (như đá dăm 1x2, 2x4...) là sản phẩm tài nguyên hay sản phẩm công nghiệp để đưa thêm vào bảng giá tính thuế tài nguyên hiện còn phụ thuộc vào ý kiến, hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành. Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát thêm khi quy định trong Bảng giá tính thuế tài nguyên nhằm đảm bảo phù hợp và thống nhất trong quá trình thực hiện”.
	 Sở Tài chính nhận định đá dăm là sản phẩm tài nguyên, không phải là sản phẩm công nghiệp. 
Lý do:
- Theo phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC thì đá dăm các loại thuộc cấp 5 - II2020304- nhóm II20203- Đá làm vật liệu xây dựng thông thường; thuộc tên cột: “Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên”; giá trị tăng thêm chủ yếu phát sinh từ chi phí nghiền, sàng, phân loại và vận chuyển nội bộ, không phải từ quá trình sản xuất công nghiệp làm biến đổi bản chất khoáng sản.
Vì vậy, đối với công tác xác định giá tính thuế tài nguyên, đá dăm là sản phẩm tài nguyên, không phải sản phẩm công nghiệp. 
- Khi xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên, do chưa có hướng dẫn của các Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành, Bộ Tài chính. Vì vậy, Sở Tài chính xây dựng bảng giá tính thuế với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn phù hợp với mã, nhóm, loại tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC. Do đó, Sở Tài chính không cần bổ dung quy định về sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên.

	Phụ lục I
	Sở Tài chính
	II202030403: Đá 2x4 cm: 280.000 đồng/m3
	Do sơ suất trong quá trình tổng hợp, Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh là 270.000 đồng/m3. 

	Phụ lục I
	Thuế tỉnh
	Đối với sản phẩm tài nguyên mã nhóm II302 là đá sản xuất xi măng: Để sản xuất xi măng gồm 2 loại chính của đá bao gồm: Đá sản xuất Clinker và đá làm phụ gia sản xuất xi măng, Vì vậy, Thuế tỉnh Ninh Bình đề nghị Sở Tài chính bổ sung tên nhóm, loại toài nguyên để việc áp giá tính thuế tài nguyên được chính xác, phù hợp với thực tiễn
- Bổ sung: Quặng laterit (Đất giàu sắt) sản xuất Clinker
- Sửa đổi: Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) thành Đá sét sản xuất Clinker (khoáng sản khai thác)
- Bổ sung: Đá vôi làm phụ gia (khoáng sản khai thác)
- Đề xuất sửa đổi tên nhóm, loại tài nguyên: Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác) thành Đá bazan làm phụ gia (khoáng sản khai thác); Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác) thành Đá đen làm phụ gia (khoáng sản khai thác)
	Sở Tài chính đề xuất giữ nguyên theo dự thảo Quyết định. 
- Lý do: Sở Tài chính đã có văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tại văn bản số 5313/SNNMT-KS ngày 13/5/2026, Sở Nông nghiệp có ý kiến như sau: 
+ Đá sản xuất Clanker là đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng (đã có trong bảng giá tính thuế tài nguyên). Do vậy, không phải bổ sung tên nhóm, loại tài nguyên 
+ Đá làm phụ gia sản xuất xi măng: Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bổ sung tên và giá tính thuế tài nguyên loại khoáng sản “Đá vôi dolomit làm phụ gia trơ sản xuất xi măng” đối với sản phẩm tài nguyên mã nhóm II30203 trong Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 để làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số Công ty. Tuy nhiên, thời điềm hiện nay các đơn vị yêu cầu bổ sung sẽ không đủ căn cứ để ban hành và không kịp thời tham mưu ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026. Sở Tài chính sẽ tiếp thu và điều chỉnh khi xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027.

	Phụ lục III
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Đề xuất tại Mã nhóm, loại tài nguyên Cấp 3
V303, Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục III) bổ sung
thêm dấu “…” vào sau nội dung “Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp” chỉnh sửa thành “Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng,…”
	- Sở Tài chính đã tiếp thu, bổ sung.
Lý do: Việc bổ sung phù hợp với tình hình thực tế cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ (đã được sửa đổi tại điểm b Khoản 29 Điều 2 Nghị định 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ). Đồng thời, Sở Tài chính tham khảo một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh...đều bổ sung nội dung trên.



